UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

XA PUC LUONG Doc 1ap - Tw do - Hanh Phuc
Sé: 46 /QP-UBND Pure Lirong, ngay 10 thang 04 nam 2025
QUYET PINH

Vé viéc cong bd cong khai so liéu va thuyét minh tinh hinh thyc hién du toan
ngan sach xa quy 1 nam 2025.

CHU TICH UY BAN NHAN DAN XA PUC LUONG

Can cir Ludt t6 chirc chinh quyén dia phu’o’ng ngay 19 thang 2 nam 2025;

Can cir Ludgt Ngan sach nha nuréc ngay 25 thang 6 nam 2015;

Can cu quyet dinh sé 192/2004/QB TTg ngay 16/11/2004 cua Thu tuong
Chinh phu vé viéc ban hanh Quy ché céng khai tai chinh doi véi cdc cdp ngan sach
Nha nuoc, cac don vi dy toan ngan sach, cac 16 chirc durgc ngan sach Nha nuwée ho
tro, cdc di dn dau tw xdy du’ng co ban co su dung von ngan sach Nha nude, cdc
doanh nghzep nha nudc, cdac quy c6 nguon goc tir ngdn sach Nha nuée va cac quy
co nguon tu cac khoan dong gop cua nhan dan;

Can cur Thong tw so 343/2016/TT-BTC ngay 30/12/2016 cua Bo Tai chinh vé
viéc huéng dan thwce hién céng khai ngdn sich Nha nuwée doi voi cac cdp ngan
sach;

Can cir vao Quyet dinh sé6 73 79/QB UBND ngay 27/12/2024 cua UBND
huyén Pai Tir vé viéc giao dir todn ngdn sdach nha nwde huyén Pai Tir nam 2025;

Can cir vao Nghi quyét so 23/NQ -HDND ngay 30/12/2024 cia HDND xda
Pire Lwong vé phédn bé dir todn ngdn sdach xd Pire Lwong nam 2025

QUYET PINH:

Piéu 1: Cong bo cong khai sO lidu va thuyét minh tinh hinh thuc hién dy
todn ngan sach xa quy 1 nam 2025.
Cong khai s6 lidu: Biéu sé 113/CK TC- NSNN, Biéu s6 114/CK TC- NSNN, Biéu s6
115/CK TC- NSNN kem theo
Piéu 2: Vin phong Uy ban nhan déan xa, K¢é toan x3, cac ban nganh lién quan
chiu trach nhiém thi hanh quyét dinh nay./.

Noi nhin:

- Phong Tai chinh huyén;

- Co quan cua cac doan thé xa;

- Céc trudng xOm trong x&;

- Luu: Van phong UBND, ké toan.




Can cir vao Quyét dinh sé 7379/0P-UBND ngay 27/12/2024 ciia UBND
huyén Dai Tw vé viéc giao dy toan ngan sach nha nuoc huyén Pai T nam 2025,
Can cir vao Nghi quyét so 23INQ-HPND ngay 30/12/2024 ciia HPND xd
Pire Lirong vé phéin bé dw todn ngan sdch xd Pirc Liwong niam 2025;
UBND x3 Puc Luong thuc hién cong khai s6 lidu va thuyét minh tinh hinh
thuc hién du toan ngan sach xa quy I ndm 2025 theo cac ndi dung sau:
1. Can d6i ngan sach xa quy I nim 2025 (dinh kém biéu s6 113/CK TC-
NSNN)
- Tong s6 thu: 1.804.142 nghin dong
Trong dé: + Céc khoan thu x4 huong 100%: 12.892 nghin dong
+ Thu bo sung: 1.792.250 nghin dong
+ Thu chuyén ngudn: 0 nghin dong
- Tong s6 chi: 1.799.400 nghin dong
Trong dé: + Chi dau tu phat trién: 0 nghin dong
+ Chi thuong xuyén: 1.799.400 nghin dong
+ Chi chuyén nguon: 0 nghin dong
2. Uéc thwe hién thu ngéin sich xa quy I nim 2025 (dinh kém biéu sb
114/CKTC-NSNN)

Téng thu NSNN trén dia ban x& quy I niam 2025: 1.804.142 nghin
d6ng/7.220.000 nghin dong dat 25% du toan giao. Thu can ddi trén dia ban xa quy
I nim 2025 thyc hién 1a: 12.892 nghin d6ng/55.000 nghin dong dat 23% so véi du
toan HDND x3 giao.



3. Uéc thwe hién chi ngan sich xi quy I nim 2025 (dinh kém biéu sb
115/CKTC-NSNN)

Tong chi ngan sich nha nuwéc xa quy I nam 2025 1a: 1.799.400 nghin
d6ng/7.220.000 nghin dong dat 25% ké hoach giao.

Trong dé: + Chi dau tu phét trién: 0 nghin dong
+ Chi thuong xuyén: .799.400 nghin dong
4. Panh gia vé tinh hinh thue hién dy toin ngan sach xi quy I nim 2025

Nhin chung thu ngan sach nha nudc trén dia ban xa quy | nam 2025 dam
bao tién do so voi du toan, theo d6 da dam bao ngudn dé can d6i nhiém vu chi theo
du toan, dac biét 1a chi cac nhi€ém vu an sinh xa héi, chinh sach cho con nguoi va
cac nhiém vu phat sinh khac.

Cong tac chi ngén sach quy | nam 2025 da thuc hién theo dung Luat ngan
sach va du toan giao dau nam, cac ban nganh da cha dong xay dung ké hoach trén
tinh than tiét kiém chi. Pap tng duoc nhu cau chi thudng xuyén ciing nhu dot xuat
cua by may nha nudc, phuc vu cho vi¢c phat trién kinh té - xi héi ¢ dia phuong.
Pam bao chi tra luong, phu cip cho can bg, cong chuc, kip thoi thanh toan khoi
luong tam tng va cong tac quyét toan cic cong trinh di hoan thanh dua vao sir
dung.

Trén day la thuyét minh tinh hinh thyc hién du toan ngan sach x& quy | nim
2025 cua UBND xa btc Luong.



CAN DPOI NGAN SACH XA QUY I NAM 2025

Moiu sé 113/CK TC- NSNN

PVT: 1000 dong

STT NOI DUNG THU DU TOAN NAM gg:CN BI:J[;(:I S0 (E/f)NH
NAM 2025
A B 1 2 3=2/1
| TONG SO THU 7.220.000 1.804.142 25
1 | Cac khoan thu xa hudng 100% 55.000 12.892 23
Cac khoan thu phan chia theo ty

2|1 (1) - -

3 | Thu b6 sung 7.165.000 1.791.250 25
- Thu b6 sung cdn doi 4.582.000 1.145.500 25
- Thu bé sung c6 muc tiéu 2.583.000 645.750 25

4 | Thu chuyén ngudn - -

1 TONG SO CHI 7.220.000 1.799.400 25
1 | Chi thudong xuyén 7.121.000 1.799.400 25
2 | Tiét kiém chi - -

3 | Du phong 99.000
4 | Chi chuyén ngudn -




Mau sé 114/CK TC- NSNN

)C THU'C HIEN THU NGAN SACH XA QUY | NAM 2025

PVT: 1000 dong

UOC TH QUY | NAM
ST . DU TOAN NAM 2025 SO SANH %
T NOIDUNG THU THU THU THU | THU
NSNN NSX NSNN THU NSX | NSNN | NSX
A B 1 2 3 4 5=3/1 | 6=4/2
TONG THU 7.280.000 | 7.220.000 | 1.809.992 1.804.142 25 25
I Céc khoan thu 100% 115.000 55.000 18.742 12.892 16 25
Phi, 18 phi
Phi 1& dudng bén bii - - - -
Phi mén bai 5.600 5.600 5.100 5.100 91 91
L¢ phi ching thu 13.400 13.400 585 585 4 4
Thu tir tai san dugc xac 1ap quyén sé hiru
cta nha nudc theo quy dinh - -
Pong gdp cua nhan dan theo quy dinh - - -
Thué thu tir d4t & tai ndng thon -
Thu khéc - - 464 464
Thué st dung dat phi nong nghiép - -
Thue sir dung dat néng nghiép thu tir h
gia dinh - -
L¢ phi mon bai thu tir cd nhan, ho kinh
doanh - -
L¢é phi truéc ba nha dét 16.000 16.000 740 740 4 4
Thué GTGT 20.000 20.000 6.320 6.003 31 30
Thué TNCN tir chuyén nhugng BDS 50.000 - 2.406 4
Thué TNCN tir SXKD 10.000 - 3.127 - 31
Thu vién trg' khong hoan lai tryc tiép
1 cho xi (néu co) -
111 | Thu chuyén ngudn - -
IV | Thu két dw ngin sich nim truéc
\ Thu bd sung tir ngén sich cip trén 7.165.000 | 7.165.000 | 1.791.250 1.791.250 25 25
- Thu b6 sung can ddi 4.582.000 | 4.582.000 | 1.145.500 1.145.500 25 25
- Thu b sung c6 muc tiéu 2.583.000 | 2.583.000 645.750 645.750 25 25




Méu sé 115/CK TC- NSNN

X ?\-;;.l- / . A . ; 5 3 .
¢ ’:ﬁ?ﬁ UGC THU'C HIEN CHI NGAN SACH XA QUY | NAM 2025
-2 Q\ .
—*,fi"‘, PVT: 1000 dong
DU TOAN UOC TH QUY | NAM 2025 SO SANH %
S X
T NOI DUNG
: TONG XD . TON | D
T 6 oB TX TONG SO | XDCB TX Gso | ¢ | TX
B
= | 9=6/
A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 |52 | 3
TONG CHI 7.220.000 7.220.000 1.799.400 1.799.400 25 25
1 | Chi gido duc
2 | Chi img dung, chuyén giao cong nghé
3| Chiyté
4 | Chi vin hoa thong ti
tvan loa fhong i 31.500 31.500 8.980 8.980 28 28
5 | Chi phat thanh truyén hinh
Chi thé duc thé th
6 | Chi the dyc the thao 62.500 62.500 29.926 29.926 47 47
7 | Chi hd tro khac
8 | Chi hoat dong kinh té 31500 31500
Chi hoat dong co quan quan ly nha nudc,
9 Pang, doan thé
5.762.276 5.762.276 1.495.105 1.495.105 26 26
10 | Chi cho cong tac xa hoi
g 129.790 129.790 32.447 32.447 25 25
11 | Chida an tu ve, inh trat tu
1A quan A Ve, afl i ki 1.103.434 1.103.434 232.942 232.942 21 21
12 | Tiét kiém chi
13 | Chuyén ngudn i )
14 | Dy phong ngan sach 99.000 99.000




UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
XA PUC LUONG Pjc 1ap - Tu do - Hanh phiic

BIEN BAN
Niém yét cong khai so6 liéu va thuyét minh tinh hinh thwe hién du toan ngin
sach xa quy | nam 2025

Hom nay, hoi 8 gio ngay 10 thang 04 nam 2025, tai UBND xa Ptic Luong
Thanh phan gﬁrp co:

1. Ba: Ma Thi Hang- Chu tich UBND xa

2. Ba: Luong Thi Quynh — K¢é toan NS x4

3. Ong: P Tién Thanh — Coéng chirc VP thong ké xa

C6 su chimg kién cta:

1. Ong: Hoang Van Trung - P.CTUBND x&
2. Ba : Nong Thi Quynh - Thanh tra nhan dén
3. Ong: Nguyen Van Hoc - CT cong doan

Noi dung: Lap bién ban niém yét cong khai s6 liéu va thuyét minh tinh hinh
thuc hién du toan ngan sach xa quy I ndm 2025 véi ndi dung sau:

- Noi dung niém yét: Biéu cong khai s6 liéu va thuyét minh tinh hinh thuc
hién dy toan ngan sach xa quy [ nam 2025 caa UBND xa buc Luong.

(C6 phu biéu s6 113/CKTC-NSNN, sé 114/CKTC-NSNN, s6 115/CKTC-NSNN
kém theo )

- Thoi gian niém yét bat dau ké tir ngay: 10/04/2025 dén hét ngay
10/05/2025.

- Hinh thtc niém yét: Dan niém yét tai Tru s& UBND x4, trén hé thong loa
truyén thanh, thong qua truong xom, thong qua trang thong tin dién tir cia xa.

Bién ban lap xong hoi 9gio 30 pht cung ngay, dai dién nhimg ngudi co lién
quan cung thong nhat thong qua./.

TM. UBND XA PUC LUONG

NGUOI GHI BIEN BAN CHU TICH

-~ /’
Do Tién Thanh




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T09:13:55+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LƯƠNG<ubnd.ducluong@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T10:08:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	Ma Thị Hằng<hangmt.daitu@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T10:08:55+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	Ma Thị Hằng<hangmt.daitu@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T14:09:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LƯƠNG<ubnd.ducluong@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T14:09:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LƯƠNG<ubnd.ducluong@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T14:10:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LƯƠNG<ubnd.ducluong@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T14:10:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LƯƠNG<ubnd.ducluong@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T14:10:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LƯƠNG<ubnd.ducluong@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T14:10:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LƯƠNG<ubnd.ducluong@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T14:10:41+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LƯƠNG<ubnd.ducluong@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T14:10:55+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LƯƠNG<ubnd.ducluong@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




